
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ TAM KỲ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Kỳ, ngày 30 tháng 8 năm 2023

STT Tên đơn vị Ghi chú 

I DOANH NGHIỆP Đã nộp chưa nộp

1

Cty TNHH Thái Bình seed Miền trung Tây 

Nguyên 1 000 000

2 Cty TNHH May Kim Anh 1 000 000

3 Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam 50 000 000

4 Công ty CP Tuấn Đạt 10 000 000

5

Công ty thực phẩm phân phối thịt bò Vạn 

Thìn - TP. HCM 50 000 000 NHCS

6 Công ty TNHH Phú Long 50 000 000 NHCS

7 Cty CP In-PHS và TBTH Quảng Nam x

II CƠ QUAN 

1 Hội chữ thập đỏ TP Tam Kỳ  300 000

2
Hội Cựu chiến binh TP Tam Kỳ

 400 000 x
Nộp của năm 2022

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Tam Kỳ x

4 Hội nông dân TP Tam Kỳ x

5
Thành đoàn Tam Kỳ

 600 000 x
Nộp của năm 2022

6 Liên đoàn lao động TP Tam Kỳ  200 000

7 UBMT TQVN TP Tam Kỳ 1 355 900

8 VP HĐND-UBND TP Tam Kỳ 3 121 034

9 Chi cục Thống kê khu vực TK-PN x

10 Phòng LĐTB-XH TP Tam Kỳ  600 000

11 Phòng Kinh tế TP. Tam Kỳ  900 000

12 Phòng Văn hóa Thông tin TP. Tam Kỳ  350 000

13 Phòng tài chính kế hoạch TP Tam Kỳ  600 000

14 Phòng Nội vụ TP Tam Kỳ x

15 Phòng Giáo dục đào tạo TP Tam Kỳ x

16 Phòng Tư pháp thành phố  400 000

17 Phòng Quản lý đô thị thành phố x

18 Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố x

19 Thanh tra TP Tam Kỳ x

DANH SÁCH 

CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO” 

ĐẾN NGÀY 30/8/2023

            ĐVT: Đồng

Năm 2023



20 Thành ủy Tam Kỳ (VPTU, BTC, UBKT) x

21 Ban Tuyên giáo Thành ủy x

22 Ban Dân vận Thành ủy x

23 Chi cục Thuế Tam Kỳ - Phú Ninh 12 900 000

III ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1 BQL Chợ Tam Kỳ 1 000 000

2 Trung tâm Văn hóa TT -TT TP Tam Kỳ x

3 Công ty cổ phần dịch vụ Công ích đô thị Tam Kỳ x

4 Đội Quy tắc đô thị thành phố x

5 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Tam Kỳ x

6 Trung tâm phát triển khu cụm Công nghiệp x

7 Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ x

8 BQL Dự án Đầu tư XD 2 000 000

IV KHỐI TRƯỜNG HỌC

1 Trường MN 24/3 1 550 000

2 Trường MG Họa Mi 1 100 000

3 Trường MG Măng Non x

4 Trường MG Tuổi Thơ  700 000

5 CĐ trường MG Ánh Dương x

6 Trường MN Sơn Ca 3 737 000

7 Trường MG Vành Khuyên 1 080 000

8 Trường MG Anh Đào x

9 Trường MG Rạng đông 1 050 000

10 Trường TH Lê Văn Tám x

11 Trường TH Nguyễn Hiền x

12 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai x

13 Trường TH Nguyễn Viết Xuân x

14 Trường TH Trần Quý Cáp 1 900 000

15 Trường TH Trần Quốc Toản 1 650 000

16 Trường TH Võ Thị Sáu 2 610 000

17 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi x

18 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 2 150 000

19 Trường TH Kim Đồng 2 590 000

20 Trường TH Phan Thanh x

21 Trường TH Ngô Gia Tự 1 503 000 x Nộp của năm 2022

22 Trường TH Hùng Vương x

23 Trường TH Ngô Quyền x

24 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng x

25 Trường THCS Lý Tự Trọng x

26 Trường THCS Lê Hồng Phong x

27 Trường THCS Nguyễn Du x



28 Trường THCS Nguyễn Huệ x

29 Trường THCS Chu Văn An x

30 Trường THCS Lý Thường Kiệt x

31 Trường THCS Lê Lợi x

32 Trường THCS Thái Phiên x

33 Trường THCS Nguyễn Khuyến x

V CÁ NHÂN

1 Gia đình Mai Năm 30 000 000 NHCS

2 Nhà hảo tâm (Giấu tên) 20 000 000 NHCS

3
Liêu Thị Mỹ Hạnh - Hoa hậu thiện nguyện

 - Đoàn Hoa hậu doanh nhân du lịch Việt Nam 

2023

10 000 000 NHCS

268 346 934Tổng cộng 







                                                                 


